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THỊ TRƯỜNG ĐAN MẠCH
I/ Tình hình thương mại nước sở tại trong kỳ báo cáo


Ngoại thương của Đan Mạch tháng 12/2012 thâm hụt nhẹ với 117 triệu DKK (tương đương 20,6 triệu USD) sau nhiều tháng liên tục đạt thặng dư. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2012, ngoại thương của Đan Mạch thặng dư  70,5 tỷ DKK (tương đương 12,1 tỷ USD), giảm 16% so với năm 2011 (giảm 22,7% nếu tính theo USD).


Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Đan Mạch, xuất khẩu tháng 12/2012 là 44 tỷ DKK (tương đương 7,7 tỷ USD) giảm 19,1% so với tháng 11/2012, và giảm 8,6% so với tháng 12/2011 nếu tính theo nguyên tệ. Nếu tính theo đồng USD, xuất khẩu tháng 12/2012 giảm 17,3% so với tháng 11/2012 và giảm 9,4% so với tháng 12/2011
. Các sản phẩm xuất khẩu chính trong tháng 12/2012 của Đan Mạch vẫn là máy móc và thiết bị vận chuyển (chiếm 23,4% tổng kim ngạch xuất khẩu), thực phẩm và động vật sống (chiếm 18,9%), hóa chất và các sản phẩm liên quan (chiếm 15,3%), các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (chiếm 13,3%). 

Tính chung cả năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đan Mạch đạt 612,6 tỷ DKK (tương đương gần 105,8 tỷ USD) tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước nếu tính theo nguyên tệ và giảm 5,2% nếu tính theo đồng USD
. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao gồm máy móc và thiết bị vận chuyển đạt 28 tỷ USD giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái; thực phẩm và động vật sống đạt 18,3 tỷ USD giảm 4,7%; hóa chất và các sản phẩm liên quan đạt 17,7 tỷ USD tăng 2,6%; các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng đạt 17 tỷ USD giảm 7,7%.

Nhập khẩu tháng 12/2012 đạt 44 tỷ DKK (tương đương 7,7 tỷ USD) giảm 4,7% so với tháng 11/2012 nhưng tăng 1,8% so với tháng 12/2011 nếu tính theo nguyên tệ. Nếu tính theo USD, kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2012 giảm 2,7% so với tháng trước nhưng tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trị giá các sản phẩm chính nhập khẩu vào Đan Mạch như máy móc và thiết bị đạt 2,4 tỷ USD; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng 1,2 tỷ USD trong đó dệt may 325 triệu USD; dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 910 triệu USD, thực phẩm và động vật sống đạt 843,7 triệu USD; hóa chất và các sản phẩm liên quan đạt 896,7 triệu USD trong đó thuốc và sản phẩm dược đạt 309 triệu USD tăng trưởng so với tháng trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái trừ dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, dệt may, thực phẩm và động vật sống. 

Tính chung cả năm 2012, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đan Mạch đạt 542 tỷ DKK (tương đương khoảng 93,6 tỷ USD) tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước nếu tính bằng nguyên tệ nhưng giảm 2,3% nếu tính theo đồng USD. Trong đó, nhập khẩu máy móc và thiết bị vận chuyển đạt kim ngạch lớn nhất là 28,3 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái; các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (trong đó có dệt may) đạt 15,6 tỷ USD giảm 6,2%; thực phẩm (thịt và hải sản) đạt 10,5 tỷ USD, giảm 3,3%; dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ đạt 10 tỷ USD tăng 0,1%; hóa chất và các sản phẩm liên quan đạt 11 tỷ USD tăng 1,3%.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đan Mạch năm 2012 vẫn là vào EU, chiếm 61,9% (trong đó chủ yếu là Đức 15,1%, Thụy Điển 13,2%, Anh 9,2%, Hà Lan 4,3%; Pháp 3,4%); Na Uy 6,7%; Hoa Kỳ 7,5%. Thị trường nhập khẩu cũng chủ yếu từ các nước EU chiếm 69,5% (trong đó từ Đức chiếm 20,4%, Thụy Điển 13%, Hà Lan 7,2%, Anh 5,4%); Trung Quốc là 7%, Na Uy là 5,3%, và Hoa Kỳ là 3,7%. Đáng chú ý là ngoại thương của Đan Mạch trong năm 2012 với EU giảm nhẹ, với các thị trường ngoài EU tăng nhẹ so năm 2011. Trong đó thị phần với Hoa Kỳ, Na Uy, Trung Quốc tăng về tỷ trọng. 
II/  Quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam

- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu (tỷ lệ tăng/giảm tính theo USD):
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Đan Mạch, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tháng 11/2012 là 99 triệu DKK (tương đương 17 triệu USD) giảm 15% so với tháng 10/2012 và giảm 2% so với tháng 11/2011. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam tháng 11/2012, dệt may đạt trị giá cao nhất là 5,4 triệu USD tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái; hàng công nghiệp nhẹ 2,7 triệu USD, giảm 8%; hải sản đạt 2,7 triệu USD tăng 18%; giày dép đạt 1,8 triệu USD, giảm 39%.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 1,5 tỷ DKK (tương đương 264 triệu USD) tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2011 nếu tính theo nguyên tệ, nhưng giảm 0,5% nếu tính theo USD. Trị giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Đan Mạch như dệt may đạt 88 triệu USD,  tăng trưởng 7,6% so cùng kỳ năm ngoái; giày dép đạt 37 triệu USD giảm 6,8%; mặt hàng đồ gỗ đạt 22,8 triệu USD giảm 11%; hàng công nghiệp nhẹ khác đạt 48 triệu, tăng 21%; hải sản đạt 33 triệu USD giảm 0,8%; trà cà phê đạt 4,9 triệu USD giảm 37,3%.

Nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch tháng 11/2012 là 127 triệu DKK, tương đương 21,9 triệu USD và tăng 6% so với tháng 10/2012, nhưng giảm 15,8% so với tháng 11/2011 tính theo USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hải sản, đạt 13 triệu USD, chiếm 61,6% tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu, tăng 31,8% so với tháng 10/2012 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế đến là nhóm hàng máy móc thiết bị, đạt 1 triệu USD, giảm 70,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên liệu nhựa nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch đạt 1 tỷ DKK (tương đương 176 triệu USD) giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2011 tính theo nguyên tệ, giảm 11,8% tính theo USD. Trị giá một số mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch là hải sản đạt 61 triệu USD tăng 30,6%; máy móc thiết bị đạt 20,7 triệu USD giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2011; thuốc và sản phẩm dược đạt 16,4  triệu USD tăng 56,8%; sắt và thép đạt 9,4 triệu USD giảm 64%.

Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam - Đan Mạch 11 tháng đầu năm 2012 đạt 2,5 tỷ DKK (tương đương 464,9 triệu USD) tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái nếu tính theo nguyên tệ nhưng giảm 5,3% nếu tính theo USD. Thặng dư thương mại là 65 triệu USD giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2011. Ước cả năm 2012, theo thống kê của Bạn, xuất khẩu từ Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 285 triệu USD, tương đương năm 2011 nếu tính theo USD; nhập khẩu đạt 206 triệu USD, giảm 4% so với năm trước tính theo USD. Ngoại thương với Đan Mạch năm 2012 ước khoảng 492 triệu USD, giảm 1,6% so với năm trước, chủ yếu do nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch giảm. 
-   Thị phần một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất vào thị trường nước sở tại.

Về kim ngạch: Tỷ trọng thương mại với Việt nam năm 2012 có thay đổi nhẹ theo hướng  thị phần xuất khẩu của Việt Nam tăng và nhập khẩu giảm.  Tính chung 11 tháng đầu năm 2012, thị phần xuất khẩu của Việt Nam vào Đan Mạch là 0,31% tổng nhập khẩu của Đan Mạch, thị phần nhập khẩu chiếm 0,18% tổng xuất khẩu của Đan Mạch.

-  So sánh thị phần một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam và các đối thủ  vào thị trường nước sở tại:

Các mặt hàng Việt Nam có thị phần xuất khẩu lớn nhất vào Đan Mạch vẫn là các mặt hàng truyền thống gồm giày dép, hải sản, đồ gỗ. So với các đối thủ cạnh tranh, Trung Quốc (không kể Hồng Kông) là đối thủ mạnh nhất nhưng đang giảm thị phần đối với những mặt hàng này, trong khi Thái Lan nhìn chung giữ nguyên thị phần xuất khẩu của mình vào Đan Mạch.
Trong 11 tháng đầu năm 2012, Đan Mạch nhập khẩu từ Việt Nam là 264 triệu USD (thị phần giữ ở mức 0,31% tổng kim ngạch nhập khẩu), Trung Quốc là 6 tỷ USD (chiếm 7,0%) và Thái Lan là 389,7 triệu USD (chiếm 0,5%) bao gồm: 
· Dệt may: nhập khẩu từ Việt Nam là 88 triệu USD (chiếm 1,6%), Trung Quốc là 1,6 tỷ USD (30%), Thái Lan là 22,5 triệu USD (0,4%).

· Hàng công nghiệp nhẹ: nhập khẩu từ Việt Nam là 48 triệu USD (chiếm 0,6%), Trung Quốc là 1 tỷ USD (12,5%) và Thái Lan là 111,7 triệu USD (1,3%).

· Giày dép: nhập khẩu từ Việt Nam là 37,5 triệu USD (chiếm 3,9%), Trung Quốc là 206,9 triệu USD (21,8%), Thái Lan là 28 triệu USD (2,9%).

· Hải sản: nhập khẩu từ Việt Nam là 33 triệu USD (chiếm 1,9%), Trung Quốc 83 triệu USD (chiếm 4,7%), Thái Lan là 20 triệu USD (chiếm 1,1%).

· Đồ gỗ: nhập khẩu từ Việt Nam là 22,8 triệu USD (chiếm 1,7%), Trung Quốc là 336 triệu USD (25%), Thái Lan là 3,9 triệu (0,3%).
Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển.
� Tháng 12/2012, đồng krone cùa Đan Mạch lên giá 2,1% so với tháng 11/2012 nhưng mất giá 0,6% so với tháng 12/2011.


� Tính bình quân cả năm 2012, tỷ giá USD/DKK mất giá 8,1% so với năm 2011.
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